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VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG  
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN                                   

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

Xét hồ sơ đăng ký chỉ định kèm theo Đơn đăng ký chỉ định số 126/TTCL3-

KN ngày 17/4/2023 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3; Biên 

bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 26/4/2023; Báo cáo khắc phục ngày 

23/5/2023 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3. 

 - Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 015/2016/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục 1 kèm theo.  

Điều 2.  Duy trì hiệu lực chỉ định đối với các phép thử tại Phụ lục 2 kèm 

theo. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 23/01/2025 và thay thế các 

Quyết định số 32/QĐ-QLCL ngày 24/01/2022, số 256/QĐ-QLCL ngày 

14/10/2022.  

Điều 4. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 có trách nhiệm 

thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải 

tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Cục ATTP – Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục CCPT (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



Phụ lục 1 

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CCPT-GSĐG  ngày      /      /2023 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 

 

TT 
Tên chỉ tiêu được         

chỉ định 

Phạm vi áp 

dụng 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Ghi chú   

Phương pháp thử 

Giới hạn 

phát hiện 

(LOD)  

1 
Xác định hàm lượng 
Chloramphenicol 
(CAP)  

Thực phẩm, 
nước (thuộc 

phạm vi quản lý 
của Bộ 

NN&PTNT) 

05.2b-CL3/ST.PP.02 

LC/MS/MS 
0,05 ppb 

Thay thế chỉ tiêu có 

số thứ tự 21 mục I. 

Các phép thử hóa 

học tại Quyết định 

32/QĐ-QLCL ngày 

24/01/2022 

2 

Xác định hàm lượng 

Nitrofuran (AOZ) 

Nitrofuran (AMOZ) 

Nitrofuran (AHD) 

Nitrofuran (SEM) 

Thực phẩm 
(thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
NN&PTNT) 

05.2b-CL3/ST.PP.03 

LC/MS/MS 

 

0,15 ppb 

0,15 ppb 

0,15 ppb 

0,15 ppb 

Thay thế chỉ tiêu có 

số thứ tự 22 mục I. 

Các phép thử hóa 

học tại Quyết định 

32/QĐ-QLCL ngày 

24/01/2022 

3 

Xác định hàm lượng 

Green Malachite 

(MG/LMG);  

Tổng Green 
Malachite. 

05.2b-CL3/ST.PP.04 

LC/MS/MS 
0,10 ppb 

Thay thế chỉ tiêu có 

số thứ tự 23 mục I. 

Các phép thử hóa 

học tại Quyết định 

32/QĐ-QLCL ngày 

24/01/2022 

4 

Xác định hàm lượng 

Crystal Violet: 

1. Crystal Violet 

(CV); 

2. Leuco Crystal 
Violet (LCV) 

05.2b-CL3/ST.PP.04 

LC/MS/MS 

 

0,10 ppb 

0,10 ppb 

Thay thế chỉ tiêu có 

số thứ tự 24 mục I. 

Các phép thử hóa 

học tại Quyết định 

32/QĐ-QLCL ngày 

24/01/2022 

5 

Xác định hàm lượng 

nhóm Tetracyline 

1. Tetracyline (TC)  

2. Oxytetracyline 

(OTC)  

3. Chlortetracyline 

(CTC)  

4. Doxycyline (DC) 

05.2b-CL3/ST.PP.06 

LC/MS/MS 

  

 

5 ppb 

5 ppb 

5 ppb 

5 ppb 

Thay thế chỉ tiêu có 

số thứ tự 26 mục I. 

Các phép thử hóa 

học tại Quyết định 

32/QĐ-QLCL ngày 

24/01/2022 

6 
Xác định hàm lượng 
nhóm Aflatoxines: 
tổng aflatoxine 

05.2b-CL3/ST.PP.09 

HPLC/FLD 
4,8 ppb  



Phụ lục 2 

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC DUY TRÌ HIỆU LỰC CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CCPT-GSĐG  ngày      /      /2023 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 
 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 

Giới hạn phát 

hiện của phép thử 

(LOD)  

   I Các phép thử Hóa học 

1 Xác định hàm lượng muối 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

AOAC 937-09 - 

2 Xác định hàm lượng ẩm 
NMKL No. 23, 3rd 

ed., 1991 
/ 

3 Xác định hàm lượng tro 
NMKL No. 173, 2nd 

ed., 2005 
/ 

4 
Xác định hàm lượng 

Nitrogen/ Protein thô 

NMKL No. 6, 

4th ed., 2003 
/ 

5 Xác định hàm lượng Sulphite 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

NMKL No. 132, 1989 10ppm 

6 
Xác định hàm lượng nitơ 

amoniac 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 
TCVN 3706-1990 / 

7 
Xác định hàm lượng Phospho 

(P2O5)  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

NMKL No. 57-1994. / 

8 

Xác định hàm lượng 

chloram-phenicol (CAP). 

Kiểm sàng lọc.  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

05.2a-CL3/ST.PP.09. 

ELISA 
0.1ppb 

9 

Xác định hàm lượng  

Nitrofuran (AOZ) 

Nitrofuran (AMOZ)  

Nitrofuran (SEM)  

Nitrofuran (AHD)  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

05.2a-CL3/ST.PP.10. 

ELISA 

 

0.1ppb 

0.1ppb 

0.1ppb 

0.2ppb 

10 
Xác định hàm lượng Nitơ 

amin-amoniac. Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

TCVN 3707-90 / 

11 
Xác định hàm lượng  Nitơ 

acid amin. 
TCVN 3708-90 / 

12 Xác định hàm lượng Béo  
Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ  

NN&PTNT 

NMKL Số 131, 1989 / 

13 Xác định hàm lượng  Acid  TCVN 3702-90 / 

14 
Xác định Định tính Borate 

(Hàn the).  
AOAC 970.33 1997 / 

15 Xác định Định tính  Urea  AOAC 967.07-97 / 

16 

Xác định độc tố Tetrodotoxin 

– phương pháp thử sinh hóa 

trên chuột  

Cá nóc 05.2a-CL3/ST.PP.17 2MU/g 



17 
Xác định hàm lượng  

Formaldehyde  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

NMKL số 54 - 1964 10ppm 

18 Xác định độ pH  AOAC 981.12 – 2007 / 

19 
Xác định hàm lượng 

Histamine  

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

AOAC 977.13-2007 

HPLC/FLD 
3ppm 

20 

Xác định hàm lượng nhóm   

fluoroquinolones 

(Enrofloxacin, Ciprofloxacin; 

Flumequin;        Oxolinic 

acid; Difloxacin; 

Sarafloxacin; Danofloxacin)  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

05.2b-CL3/ST.PP.05 

LC/MS/MS 

 

 

10ppb từng chất 

 

21 

Xác định hàm lượng 

Sulfonamides:  

1. Sulfadiazine; 

2. Sulfathiazole; 

3. Sulfamerazine; 

4. Sulfamethazine; 

5. Sulfamethoxypyridazine; 

6. Sulfachloropyrydine; 

7. Sulfadoxine; 

8. Sulfamethozazole; 

9. Sulfadimethoxine; 

10. Sulfachinoxaline; 

11. Sulfamethizole 

12. Sulfamoxole  

13. Sulfapiridine 

14. Sulfisoxazole 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

05.2b-CL3/ST.PP.07 

LC/MS/MS 

 

 

11.5ppb 

7.9 ppb 

6.0 ppb 

9.8 ppb 

10.2 ppb 

11.9 ppb 

11.6 ppb 

11.9 ppb 

11.7 ppb 

11.4 ppb 

10 ppb 

10 ppb 

10 ppb 

10 ppb 

22 
Xác định hàm lượng 

Flofenicol (FF)  

05.2b-CL3/ST.PP.08 

HPLC/DAD 
20ppb 

23 

Xác định hàm lượng 

Aflatoxines:  

B1 

G1 

B2 

G2  

05.2b-CL3/ST.PP.09 

HPLC/FLD 

 

 

0.3 ppb 

0.2 ppb 

0.6 ppb 

0.5 ppb 

24 

Xác định hàm lượng beta-

argonist  

Salbutamol 

Clenbuterol 

Ractopamine  

Thịt và sản phẩm 

thịt 

05.2b-CL3/ST.PP.10 

LC/MS/MS 

 

 

0.2ppb 

0.1ppb 

0.2ppb 

25 

Xác định hàm lượng thuốc trừ 

sâu gốc chlor hữu cơ: 

Trifluralin  

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

05.2b-CL3/ST.PP.11 

GC/ECD 

 

0,003ppm 

 



26 

Xác định hàm lượng thuốc trừ 

sâu gốc chlor hữu cơ:  

1. HCB 

2. Lindane 

3. Heptachlor 

4. Aldrin 

5. Trans-Chlordane 

6. Cis- Chlordane 

7. Dieldrin 

8. Endrin 

9. 4,4’-DDT 

10. Alpha-BHC  

11. Beta-BHC  

12. Delta-BHC  

13. Heptachlor epoxide 

14. Endosulfan I  

15. 4,4 DDE  

16. 4,4 DDD  

17. Endosulfan II  

18. Endosulfan sulfate  

19. Methoxychlor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

 

 

 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,006ppm 

0,006ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,006ppm 

0,006ppm 

0,006ppm 

0,006ppm 

27 
Xác định hàm lượng 

Orchatoxine. 
05.2b-CL3/ST.PP.12 1.5 ppb 

28 
Xác định hàm lượng 

Ethoxyquin 

05.2b-CL3/ST.PP.14 

LC/MS/MS 
1.5ppb 

29 

Xác định hàm lượng kim loại 

nặng:  

Arsenic (As) 

Chì/Lead (Pb) 

Cadimi (Cd) 

Thủy ngân (Hg) 05.2b-CL3/ST.PP.15 

ICP/MS 

 

 

0.10ppm 

0.027 ppm 

0.019 ppm 

0.023 ppm 

30 

Xác định hàm lượng kim loại 

nặng:  

Arsenic (As) 

Chì/Lead (Pb) 

Cadimi (Cd) 

Thủy ngân (Hg) 

Nước thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

NN&PTNT 

 

 

0.009ppm 

0.001ppm 

0.001ppm 

0.001ppm 

31 

Xác định hàm lượng Poly-

phosphate 

PO4  

P2O7  

P3O10 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

05.2b-CL3/ST.PP.16 

(IC) 

 

 

33 ppm 

52 ppm 

71ppm 

32 

Xác định hàm lượng 

Nitrate/Nitrite.  

Nitrit (NO2)  

Nitrat (NO3) 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

05.2b-CL3/ST.PP.17 

(IC) 

 

 

128 ppm 

47 ppm 



33 

Xác định hàm lượng thuốc 

bảo vệ thực vật Gốc Lân  

(1) Phorate;  

(2) Methacrifos;  

(3) Ethoprophos;  

(4) Diazinon; 

(5) Cadusafos; 

(6) Pirimiphos methyl;         

(7) Parathion methyl; 

(8) Parathion;  

(9) Malathion; 

(10) Fenthion;  

(11) Fenitrothion; 

(12) Fenchlorphos;  

(13) Chlorpyriphos – Methyl;  

(14) Phenthoate;  

(15) Methidathion;  

(16) Mecarbam;   

(17) Profenofos;  

(18) Ethion; 

(19) Edifenphos 

(20) Chlorpyriphos 

Nông sản và sản 

phẩm nông sản 

05.2b-CL3/ST.PP.18 

(GC/MS/MS) 

 

 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,006ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,006ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

34 

Xác định hàm lượng thuốc 

bảo vệ thực vật  

Chlorpyriphos 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

05.2b-CL3/ST.PP.18 

(GC/MS/MS) 
0,003ppm 

35 

Xác định hàm lượng thuốc 

bảo vệ thực vật Gốc Cúc  

(1) Fenpropathrin; 

(2) Bifenthrin; 

(3) Cyhalothrin (Gamma);  

(4) Cyhalothrin I (lambda); 

(5) Permethrin (cis);  

(6) Permethrin (trans);  

(7) Etofenprox; 

(8) Flucythrinate I; 

(9) Silafluofen; 

(10) Deltamethrin;  

(11) Tralomethrin 

(12) Cypermthrin 

(13) Cyfluthrin 

Nông sản và sản 

phẩm nông sản 

05.2b-CL3/ST.PP.19 

(GC/MS/MS) 

 

 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,006ppm 

0,006ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,006ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

0,003ppm 

36 
Xác định hàm lượng Carbon 

monoxit (CO)  

Thực phẩm (thủy 

sản, nông sản) 

05.2b-CL3/ST.PP.21 

(GC/MS) 
0.1ppm 

37 
Xác định hàm lượng 

furazolidone 

Nước thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

05.2b-CL3/ST.PP.22 

(HPLC-FLD) 
9ppb 



38 

Xác định hàm lượng anion 

hòa tan trong nước  

F-  

Cl- 

NO2
- 

Br- 

NO3
- 

PO4
- 

SO4
2- 

NN&PTNT 

05.2b-CL3/ST.PP.20 

(IC) 

 

0.06ppm 

0.16 ppm 

0.11 ppm 

0.06 ppm 

0.11 ppm 

0.16 ppm 

0.13 ppm 

39 

Xác định hàm lượng đa dư 

lượng thuốc Bảo vệ thực vật 

(Bảng 1 kèm theo) 

Nông sản và sản 

phẩm nông sản 
05.2b-CL3/ST.PP.26 / 

40 Xác định hàm lượng Cafein 
Cà phê và sản 

phẩm cà phê 

05.2b-CL3/ST.PP.23 

(HPLC-DAD) 
0.02ppm 

41 
Xác định hàm lượng Acid 

Dehydrocholic   Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

05.2b-CL3/ST.PP.25 5ppb 

42 
Xác định hàm lượng Nitrous 

oxide (N2O) bằng GC/MS 

05.2b-CL3/ST.PP.27 

GC/MS 
0.84ppm 

II Các phép thử sinh học 

1 
Định lượng tổng số vi sinh 

vật hiếu khí (TPC) ở 300C  
 

 

 

 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 4833 -1: 2013 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

2 

Định lượng tổng số vi sinh 

vật hiếu khí (TPC) ở 300C, 

370C 

NMKL 86: 2013 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

3 Định lượng Coliform ISO 4832: 2006 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

4 
Định lượng Coliform bằng 

phương pháp MPN ISO 4831:2006 0 MPN/g (ml) 

5 Phát hiện Coliform 

 

 

 

 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 4831:2006 ND/Det./g (ml) 

6 
Định lượng E. coli dương 

tính β-glucuronidase ISO 16649-2:2001 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

7 

Định lượng E. coli dương 

tính β-glucuronidase bằng 

phương pháp MPN 

ISO 16649-3:2015 
0 MPN/g 

(ml) 

8 
Định lượng E. coli - Phương 

pháp MPN ISO 7251:2005 
0 MPN/g 

(ml) 

9 
Phát hiện E. coli dương tính 

β-glucuronidase ISO 16649-3:2015 
ND/Det./g 

(ml) 

10 Phát hiện E.coli ISO 7251:2005 
ND/Det./g 

(ml) 

11 

Định lượng E.coli giả định 

(Coliform phân) bằng 

phương pháp MPN 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 
NMKL 96: 1994 

3 MPN/g 

0,3 MPN/ml 

12 

Định lượng Staphylococci 

dương tính coagulase 

(Staphylococcus aureus và 

các loài khác)  

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

04.2-CL3/ ST PP36  

(ISO 6888-1) 

10 CFU/g 

1CFU/ml 

file:///C:/Users/WINDOWS10/Documents/Nam%202018%20(Danh%20gia%20lan%20dau)/Application%20Data/Microsoft/Word/1TPC.rtf%23item32
file:///C:/Users/WINDOWS10/Documents/Nam%202018%20(Danh%20gia%20lan%20dau)/Application%20Data/Microsoft/Word/1TPC.rtf%23item32
file:///C:/Users/WINDOWS10/Documents/Nam%202018%20(Danh%20gia%20lan%20dau)/Application%20Data/Microsoft/Word/1TPC.rtf%23item32


13 

Định lượng Staphylococci 

dương tính coagulase 

(Staphylococcus aureus và 

các loài khác) bằng phương 

pháp MPN 

ISO 6888-3:2003/ 

Corrected 2004 

0 MPN/g 

(ml) 

 

14 

Phát hiện Staphylococci 

dương tính coagulase 

(Staphylococcus aureus và 

các loài khác)  

ISO 6888-3:2003/ 

Corrected 2004 

ND/Det./g 

(ml) 

15 
Định lượng 

Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2017 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

16 

Định lượng 

Enterobacteriaceae bằng 

phương pháp MPN 

ISO 21528-1: 2017 

0 MPN/g 

(ml) 

 

17 Phát hiện  Enterobacteriaceae ISO 21528-1: 2017 
ND/Det./g 

(ml) 

18 
Định lượng Clostridia khử  

sulphite ISO 15213:  2003 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

19 
Định lượng Clostridium 

perfringens 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 7937:2004 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

20 Định lượng Bacillus cereus 

04.2-CL3/ ST.PP.47 

(ISO 7932: 2004/ 

Amd.1:2020; Cor: 

2020) 

10 CFU/g 

1CFU/ml 

21 

Định lượng nấm men và nấm 

mốc – sản phẩm có hoạt độ 

nước > 0.95 

ISO21527-1:2008 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

22 

Định lượng nấm men và nấm 

mốc – sản phẩm có hoạt độ 

nước < 0.95 

ISO21527-2:2008 
10 CFU/g 

 

23 Phát hiện Salmonella spp. 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

04.2-CL3/ ST.PP.39 

(ISO 6579-1:2017/ 

Amd.1:2020) 

ND/Det./25g 

(ml) 

24 Phát hiện Vibrio cholerae ISO 21872-1:2017 
ND/Det./25g 

(ml) 

25 

Phát hiện Vibrio spp. (Vibrio 

parahaemolyticus, Vibrio 

cholerae và Vibrio vulnificus 

có khả năng gây bệnh) 

04.2-CL3/ ST.PP.43 

(ISO 21872-1:2017) 

ND/Det./25g 

(ml) 

26 
Phát hiện Vibrio 

parahaemolyticus ISO 21872-1:2017 
ND/Det./25g 

(ml) 

27 
Định lượng Vibrio 

parahaemolyticus NMKL 156: 1997 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

28 
Phát hiện Listeria 

monocytogenes 
ISO 11290-1: 2017 

ND/Det./25g 

(ml) 

29 Phát hiện Listeria spp. 
04.2-CL3/ ST.PP.13  

(ISO 11290-1: 2017) 

ND/Det./25g 

(ml) 

30 
Định lượng Listeria 

monocytogenes ISO 11290-2: 2017 
10 CFU/g 

1CFU/ml 

31 Phát hiện Campylobacter ISO 10272-1: 2017 
ND/Det./25g 

(ml) 



32 Phát hiện Shigella spp. ISO 21567:2004 
ND/Det./25g 

(ml) 

33 

Định lượng Coliform chịu 

nhiệt bằng phương pháp đếm 

đĩa 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

NMKL 125 – 4th ed: 

2005 

10 CFU/g 

1CFU/ml 

34 

Định lượng Coliform chịu 

nhiệt bằng phương pháp 

MPN 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

NMKL 96 – 4th ed: 

2009 

3 MPN/g 

0.3 MPN/ml 

35 Phát hiện E.coli O157 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

04.2-CL3/ST.PP.42 

(ISO 16654:2001/ 

Amd.:2017) 

ND/Det./25g 

(ml) 

36 
Phát hiện Clostridia khử 

sulfite 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

04.2-CL3/ST.PP.63 
ND/Det./g 

(ml) 

37 
Phát hiện Vibrio cholerae 

O1; O139 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

04.2-CL3/ST.PP.43 

(ISO 21872-1:2017) 

ND/Det./25g 

(ml) 

38 
Định lượng tổng số vi khuẩn 

hiếu khí  

Nước, nước đá 

dùng trong sản 

xuất và chế biến 

thực phẩm nông 

lâm thủy sản 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 6222: 1999 1 CFU/ ml 

39 
Định lượng Coliform bằng 

phương pháp màng lọc 

ISO 9308-1:2014/ 

Amd.1: 2016 

1 CFU/ 100 ml 

(thể tích lọc) 

40 
Định lượng E.coli bằng 

phương pháp màng lọc 

ISO 9308-1:2014/ 

Amd.1: 2016 

1 CFU/ 100 ml 

(thể tích lọc) 

41 

Định lượng khuẩn đường 

ruột Enterococci  bằng 

phương pháp màng lọc 

ISO 7899-2:2000 
1 CFU/ 100 ml 

(thể tích lọc) 

42 

Định lượng bào tử vi khuẩn 

kỵ khí khử Sulfite 

(Clostridia) bằng phương 

pháp màng lọc 

ISO 6461-2:1986 
1 CFU/ 100 ml 

(thể tích lọc) 

43 

Định lượng Clostridium 

perfringens bằng phương 

pháp màng lọc 

Nước, nước đá 

dùng trong sản 

xuất và chế biến 

thực phẩm nông 

lâm thủy sản 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 14189:2013 
1 CFU/ 100 ml 

(thể tích lọc) 

44 Phát hiện Salmonella spp. ISO 19250:2010 
ND/Det./ 1000 ml 

(thể tích lọc) 

45 

Phát hiện và đếm 

Pseudomonas aeruginosa 

bằng phương pháp màng lọc. 

 

04.2-CL3/ST-PP 65 

(TCVN 8881/ ISO 

16266) 

- ND/Det./ 100ml 

(thể tích lọc) 

- 1CFU/ 100ml 

(thể tích lọc) 

46 Phát hiện Coliform 

Vệ sinh công 

nghiệp thực 

phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ 

NN&PTNT 

ISO 4831:2006 ND/Det./ ml (mẫu) 

47 Phát hiện Vibrio cholerae ISO 21872-1:2017 ND/Det./ ml (mẫu) 

48 

Định lượng tổng số vi sinh 

vật hiếu khí (TPC) ở 300C, 

370C 

ISO 4833 -1: 2013; 

04.2-CL3/ ST.PP.3 

(NMKL 86:2013) 

1CFU/ml (mẫu) 

49 
Phát hiện E.coli dương tính 

β-glucuronidase 
ISO 16649-3:2015 ND/Det./ ml (mẫu) 



50 

Phát hiện Staphylococci  

dương tính coagulase 

(Staphylococcus aureus  và 

các loài khác) 

ISO 6888-3:2003/ 

Corrected 2004 
ND/Det./ ml (mẫu) 

51 Phát hiện Salmonella spp. 
ISO 6579-1:2017/ 

Amd.1:2020 
ND/Det./ ml (mẫu) 

52 

Phát hiện Listeria 

monocytogenes và Listeria  

spp. 

04.2-CL3/ST.PP.13 

(ISO 11290-1:2017) 
ND/Det./ ml (mẫu) 

53 
Định lượng nấm men và nấm 

mốc 
ISO 21527-1,2:2008 1CFU/ml (mẫu) 

54 
Phát hiện Clostridia khử 

sulfite 
04.2-CL3/ST.PP.63 ND/Det./ml (mẫu) 

55 Định lượng Enterococcus 

Thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ 

NN&PTNT 

04.2-CL3/ST.PP.66 
(NMKL 68) 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

 

 

Bảng 1: Danh mục các chỉ tiêu phân tích đa dư lượng thuốc BVTV. 

(Phương pháp số 05.2b-CL3/ST.PP.26) 

STT Tên chỉ tiêu 
Thiết bị phân 

tích 

Giới hạn 

phát hiện 

Phân nhóm 

(gốc) 

1 Aldicarb LC-MS/MS 0.005ppm 

Carbamate 

2 Aldicarb sulfoxide LC-MS/MS 0.005ppm 

3 Carbaryl LC-MS/MS 0.005ppm 

4 Carbofuran-3-hydroxy LC-MS/MS 0.005ppm 

5 Carbendazim LC-MS/MS 0.005ppm 

6 Carbofuran LC-MS/MS 0.005ppm 

7 Propamocarb LC-MS/MS 0.005ppm 

8 Methomyl LC-MS/MS 0.005ppm 

9 Fenubocarb LC-MS/MS 0.005ppm 

10 Methiocarb LC-MS/MS 0.005ppm 

11 Propoxur LC-MS/MS 0.005ppm 

12 Thiabendazole LC-MS/MS 0.005ppm 

Conazole 

13 Difenoconazole LC-MS/MS 0.005ppm 

14 Diflubenzuron LC-MS/MS 0.005ppm 

15 Fenbuconazole LC-MS/MS 0.005ppm 

16 Triadimenol LC-MS/MS 0.005ppm 

17 Flusilazole LC-MS/MS 0.005ppm 

18 Monocrotophos LC-MS/MS 0.005ppm 

19 Abamectin LC-MS/MS 0.005ppm 
 

20 Ivermectin LC-MS/MS 0.005ppm 
 

21 Tebufenozide LC-MS/MS 0.005ppm 
 

22 Flufenoxuron LC-MS/MS 0.005ppm 
 

23 Chlorantraniliprole LC-MS/MS 0.005ppm 
 

24 Azoxystrobin LC-MS/MS 0.005ppm 
 

25 Propargite LC-MS/MS 0.005ppm 
 

26 Hexythiazox LC-MS/MS 0.005ppm 
 

27 Dinotefuran LC-MS/MS 0.005ppm 
 

28 Indoxacarb LC-MS/MS 0.005ppm 
 



STT Tên chỉ tiêu 
Thiết bị phân 

tích 

Giới hạn 

phát hiện 

Phân nhóm 

(gốc) 

29 Cycloxydim LC-MS/MS 0.005ppm 
 

30 Tolfenpyrad LC-MS/MS 0.005ppm 
 

31 Chlorfenvinphos LC-MS/MS 0.005ppm 
 

32 Imazamox LC-MS/MS 0.005ppm 
 

33 Cyproconazole (I,II) LC-MS/MS 0.005ppm 
 

34 Dimethomorph (I,II) LC-MS/MS 0.005ppm 
 

35 Lufenuron LC-MS/MS 0.005ppm 
 

36 Methoxyfenozide LC-MS/MS 0.005ppm 
 

37 Flufenacet LC-MS/MS 0.005ppm 
 

38 Flubendiamide LC-MS/MS 0.005ppm 
 

39 Flutriafol LC-MS/MS 0.005ppm 
 

40 Dimethoate LC-MS/MS 0.005ppm 
 

41 Fenpyroximat LC-MS/MS 0.005ppm 
 

42 Fenhexamid LC-MS/MS 0.005ppm 
 

43 Ethiprole LC-MS/MS 0.005ppm 
 

44 Boscalid LC-MS/MS 0.005ppm 
 

45 Tebuthiuron LC-MS/MS 0.005ppm 
 

46 Mefenacet LC-MS/MS 0.005ppm 
 

47 Benomyl LC-MS/MS 0.005ppm 
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